
Mẫu số 03: Báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng  

 

CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 

 

1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/ (Người học) 

STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo 
Mã lĩnh 

vực/ngành 

Quy mô 

đào tạo 

A SAU ĐẠI HỌC   0 

1 Tiến sĩ   0 

1.1 Tiến sĩ chính quy     

1.2 Tiến sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài     

2 Thạc sĩ   0 

2.1 Thạc sĩ chính quy     

2.2 Thạc sĩ liên kết đào tạo với nước ngoài     

B ĐẠI HỌC   1381 

3 Đại học chính quy   1381 

3.1 Chính quy   1315 

3.1.1 

Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về 

nhân lực trình độ đại học   96 

3.1.1.1 Máy tính và công nghệ thông tin   81 

3.1.1.1.1 Công nghệ thông tin 7480201 81 

3.1.1.2 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân   15 

3.1.1.2.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 15 

3.1.2 

Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có 

nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học)   1219 

3.1.2.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên   666 

3.1.2.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201 187 

3.1.2.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202 423 

3.1.2.1.3 Giáo dục Chính trị 7140205 0 

3.1.2.1.4 Sư phạm Toán học 7140209 17 

3.1.2.1.5 Sư phạm Tin học 7140210 2 

3.1.2.1.6 Sư phạm Vật lý 7140211 0 

3.1.2.1.7 Sư phạm Hoá học 7140212 0 

3.1.2.1.8 Sư phạm Ngữ văn 7140217 0 

3.1.2.1.9 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 37 

3.1.2.2 Kinh doanh và quản lý   154 

3.1.2.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 33 

3.1.2.2.2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 25 

3.1.2.2.3 Kế toán 7340301 96 



3.1.2.3 Pháp luật   39 

3.1.2.3.1 Luật 7380101 39 

3.1.2.4 Khoa học tự nhiên   0 

3.1.2.4.1 Khoa học môi trường 7440301 0 

3.1.2.5 Kiến trúc và xây dựng   8 

3.1.2.5.1 Kỹ thuật xây dựng 7580201 8 

3.1.2.6 Nông, lâm nghiệp và thủy sản   0 

3.1.2.6.1 Khoa học cây trồng 7620110 0 

3.1.2.6.2 Kinh tế nông nghiệp 7620115 0 

3.1.2.7 Thú y   21 

3.1.2.7.1 Thú y 7640101 21 

3.1.2.8 Nhân văn   330 

3.1.2.8.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 23 

3.1.2.8.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 307 

3.1.2.9 Khoa học xã hội và hành vi   1 

3.1.2.9.1 Chính trị học 7310201 1 

3.2 Liên thông từ trung cấp lên đại học   32 

3.2.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên   24 

3.2.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201 24 

3.2.2 Kinh doanh và quản lý   8 

3.2.2.1 Kế toán 7340301 8 

3.2.3 Pháp luật   0 

3.2.3.1 Luật 7380101 0 

3.2.4 Máy tính và công nghệ thông tin   0 

3.2.4.1 Công nghệ thông tin 7480201 0 

3.2.5 Kiến trúc và xây dựng   0 

3.2.5.1 Kỹ thuật xây dựng 7580201 0 

3.2.6 Thú y   0 

3.2.6.1 Thú y 7640101 0 

3.2.7 Nhân văn   0 

3.2.7.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 0 

3.3 Liên thông từ cao đẳng lên đại học   25 

3.3.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên   13 

3.3.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201 3 

3.3.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202 10 

3.3.1.3 Sư phạm Tin học 7140210 0 

3.3.1.4 Sư phạm Hoá học 7140212 0 

3.3.1.5 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 0 

3.3.2 Kinh doanh và quản lý   12 

3.3.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 0 

3.3.2.2 Kế toán 7340301 12 

3.3.3 Pháp luật   0 

3.3.3.1 Luật 7380101 0 

3.3.4 Máy tính và công nghệ thông tin   0 

3.3.4.1 Công nghệ thông tin 7480201 0 

3.3.5 Kiến trúc và xây dựng   0 



3.3.5.1 Kỹ thuật xây dựng 7580201 0 

3.3.6 Thú y   0 

3.3.6.1 Thú y 7640101 0 

3.3.7 Nhân văn   0 

3.3.7.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 0 

3.4 

Đào tạo chính quy với người đã tốt nghiệp trình 

độ đại học trở lên   9 

3.4.1 Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên   3 

3.4.1.1 Giáo dục Mầm non 7140201 0 

3.4.1.2 Giáo dục Tiểu học 7140202 3 

3.4.1.3 Sư phạm Toán học 7140209 0 

3.4.1.4 Sư phạm Tin học 7140210 0 

3.4.1.5 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 0 

3.4.2 Kinh doanh và quản lý   6 

3.4.2.1 Quản trị kinh doanh 7340101 0 

3.4.2.2 Kế toán 7340301 6 

3.4.3 Pháp luật   0 

3.4.3.1 Luật 7380101 0 

3.4.4 Khoa học tự nhiên   0 

3.4.4.1 Khoa học môi trường 7440301 0 

3.4.5 Máy tính và công nghệ thông tin   0 

3.4.5.1 Công nghệ thông tin 7480201 0 

3.4.6 Kiến trúc và xây dựng   0 

3.4.6.1 Kỹ thuật xây dựng 7580201 0 

3.4.7 Nông, lâm nghiệp và thủy sản   0 

3.4.7.1 Khoa học cây trồng 7620110 0 

3.4.7.2 Kinh tế nông nghiệp 7620115 0 

3.4.8 Thú y   0 

3.4.8.1 Thú y 7640101 0 

3.4.9 Nhân văn   0 

3.4.9.1 Ngôn ngữ Anh 7220201 0 

3.4.9.2 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 0 

3.4.10 Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân   0 

3.4.10.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 0 

3.5 Liên kết đào tạo với nước ngoài     

4 Đại học vừa làm vừa học   0 

5 Từ xa     

C CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON   48 

6 Cao đẳng chính quy   48 

6.1 Chính quy 51140201 48 

6.2 Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy 51140201 0 

6.3 

Đào tạo chính quy đối với người đã tốt nghiệp 

trình độ cao đẳng 51140201 0 

7 Cao đẳng vừa làm vừa học   0 

7.1 Vừa làm vừa học 51140201 0 

7.2 

Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng vừa làm 

vừa học 51140201 0 

 



2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu: 

2.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá 

- Tổng diện tích đất của trường (ha): 87,870 ha 

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có): Có 464 phòng ở KTX chứa 3540 

chỗ ở khép kín 

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường 

tính trên một sinh viên chính quy: 

TT Loại phòng 
Số 

lượng 

Diện tích sàn 

xây dựng 

(m2) 

1 Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng 

đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, 

giảng viên của cơ sở đào tạo 

141 26197 

1.1. Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 2 1060 

1.2. Phòng học từ 100 - 200 chỗ 30 2614 

1.3. Phòng học từ 50 - 100 chỗ 11 858 

1.4. Số phòng học dưới 50 chỗ 52 2976 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 2 370 

1.6 Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên 

của cơ sở đào tạo 

44 18319 

2. Thư viện, trung tâm học liệu 1 1075 

3. Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực 

nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập 

14 19920 

 Tổng 156 47192 

2.2 Các thông tin khác 



3. Danh sách giảng viên 

3.1 Danh sách giảng viên toàn thời gian 

- Thông tin chi tiết về Danh sách ngành đứng tên của đội ngũ giảng viên toàn thời gian: Trình độ đại học, cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non xem tại: https://htu.edu.vn/th%C3%B4ng-b%C3%A1o/1553-de-an-tuyen-sinh-htu-nam-2023  

       

Stt Họ và tên 

Chức 

danh 

khoa học 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên môn đào tạo 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên 

ngành 

cao đẳng 

Tên ngành cao đẳng 

1.  Trương Quang Duẩn   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng   Tài chính - Ngân hàng 

2.  Trần Thu Thủy   Tiến sĩ Quản lý kinh tế   Tài chính - Ngân hàng 

3.  Trần Quốc Hưng   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh   Tài chính - Ngân hàng 

4.  Phạm Thị Hà An   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng   Tài chính - Ngân hàng 

5.  Trần Thị Ái Đức   Tiến sĩ Kinh tế chính trị   Tài chính - Ngân hàng 

6.  Lê Thị Tịnh   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng   Tài chính - Ngân hàng 

7.  Nguyễn Châu Trinh   Tiến sĩ Kinh tế học   Tài chính - Ngân hàng 

8.  Lê Thị Thu   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng   Tài chính - Ngân hàng 

9.  Đặng Thị Thanh Bình   Thạc sĩ Quản lý kinh tế   Tài chính - Ngân hàng 

10.  Nguyễn Thị Thương   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng   Tài chính - Ngân hàng 

11.  Nguyễn Thị Thanh Huyền   Tiến sĩ Quản lý kinh tế   Tài chính - Ngân hàng 

12.  Lê Thị Quyên   Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng   Tài chính - Ngân hàng 

13.  Nguyễn Văn Loan   Tiến sĩ Ngôn ngữ học   Sư phạm Ngữ văn 

14.  Trần Mai Phương   Thạc sĩ Văn học Việt Nam   Sư phạm Ngữ văn 

15.  Trần Thị Anh Thư   Thạc sĩ Văn học Việt Nam   Sư phạm Ngữ văn 

16.  Nguyễn Văn Tịnh   Tiến sĩ Giáo dục học   Sư phạm Ngữ văn 

17.  Nguyễn Văn Hòa   Tiến sĩ Tâm lý học   Sư phạm Ngữ văn 

18.  Trương Thị Mai Hoa   Thạc sĩ Văn học Việt Nam   Sư phạm Ngữ văn 

https://htu.edu.vn/th%C3%B4ng-b%C3%A1o/1553-de-an-tuyen-sinh-htu-nam-2023


19.  Nguyễn Thị Thái Hòa   Thạc sĩ Ngôn ngữ học   Sư phạm Ngữ văn 

20.  Nguyễn Thị Huyền Cẩm   Đại học Ngôn ngữ học   Sư phạm Ngữ văn 

21.  Hồ Thị Thuý Ngọc   Thạc sĩ Văn học Việt Nam   Sư phạm Ngữ văn 

22.  Nguyễn Thị Lệ Hằng   Tiến sĩ Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu   Sư phạm Ngữ văn 

23.  Hồ Thị Nga   Tiến sĩ Quản lý giáo dục   Sư phạm Ngữ văn 

24.  Trần Thị Dung   Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc   Ngôn ngữ Trung Quốc 

25.  Nguyễn Văn Thanh   Tiến sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc   Ngôn ngữ Trung Quốc 

26.  Phan Linh Chi   Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc   Ngôn ngữ Trung Quốc 

27.  Trần Thị Việt Phương   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn   Ngôn ngữ Trung Quốc 

28.  Trần Thị Hoa Mai   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Trung Quốc 

29.  Phan Thị Quyên   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Trung Quốc 

30.  Trần Minh Đức   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Trung Quốc 

31.  Phạm Thị Kim Anh   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Trung Quốc 

32.  Phan Thị Cát Tường   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn   Ngôn ngữ Trung Quốc 

33.  Võ Thị Mai Phương   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Trung Quốc 

34.  Phạm Thị Tú Hằng   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Trung Quốc 

35.  Nguyễn Thị Mai Trâm   Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc   Ngôn ngữ Trung Quốc 

36.  Hoàng Diệp Anh   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Trung Quốc 

37.  Hà Văn Xuân   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Trung Quốc 

38.  Hoàng Thị Hoàn   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Trung Quốc 

39.  Nguyễn Thị Bích Hạnh   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Trung Quốc 

40.  Nguyễn Thị Thu Thủy   Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc   Ngôn ngữ Trung Quốc 

41.  Đậu Thị Hồng   Tiến sĩ Triết học   Ngôn ngữ Trung Quốc 

42.  Nguyễn Thị Đào   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn   Ngôn ngữ Trung Quốc 

43.  Dương Minh Cường   Tiến sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc   Ngôn ngữ Trung Quốc 

44.  Đậu Thị Mai Phương   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn   Ngôn ngữ Trung Quốc 

45.  Lê Thị Hòa   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn   Ngôn ngữ Trung Quốc 

46.  Lê Thị Thảo   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Trung Quốc 

47.  Phan Văn Trường   Thạc sĩ Giáo dục học   Sư phạm Tiếng Anh 



48.  Trần Thị Việt Phương   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn   Sư phạm Tiếng Anh 

49.  Trần Thị Hoa Mai   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh   Sư phạm Tiếng Anh 

50.  Phan Thị Nhân   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh   Sư phạm Tiếng Anh 

51.  Phạm Thị Tú Hằng   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   Sư phạm Tiếng Anh 

52.  Hà Văn Xuân   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh   Sư phạm Tiếng Anh 

53.  Hoàng Thị Hoàn   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   Sư phạm Tiếng Anh 

54.  Nguyễn Thị Bích Hạnh   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh   Sư phạm Tiếng Anh 

55.  Nguyễn Thị Đào   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn   Sư phạm Tiếng Anh 

56.  Đặng Thị Kiều Giang   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn   Sư phạm Tiếng Anh 

57.  Nguyễn Thị Lệ Hằng   Tiến sĩ Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu   Sư phạm Tiếng Anh 

58.  Đậu Thị Mai Phương   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn   Sư phạm Tiếng Anh 

59.  Lê Thị Hòa   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn   Sư phạm Tiếng Anh 

60.  Lê Thị Thảo   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   Sư phạm Tiếng Anh 

61.  Trần Thị Hoa Mai   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Anh 

62.  Phan Thị Nhân   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Anh 

63.  Phan Thị Quyên   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Anh 

64.  Trần Minh Đức   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Anh 

65.  Phạm Thị Kim Anh   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Anh 

66.  Phan Thị Cát Tường   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn   Ngôn ngữ Anh 

67.  Võ Thị Mai Phương   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Anh 

68.  Hoàng Diệp Anh   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Anh 

69.  Nguyễn Thị Thanh Nhàn   Tiến sĩ Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật   Ngôn ngữ Anh 

70.  Hà Văn Xuân   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Anh 

71.  Nguyễn Thị Bích Hạnh   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh   Ngôn ngữ Anh 

72.  Trần Thị Bình   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh   Quản trị kinh doanh 

73.  Phạm Huy Thông   Tiến sĩ Kinh tế chính trị   Quản trị kinh doanh 

74.  Trần Thu Thủy   Tiến sĩ Quản lý kinh tế   Quản trị kinh doanh 

75.  Phan Thị Phương Thảo   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh   Quản trị kinh doanh 

76.  Trần Thị Khánh   Thạc sĩ Kinh tế phát triển   Quản trị kinh doanh 



77.  Võ Thị Cẩm Hiếu   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh   Quản trị kinh doanh 

78.  Nguyễn Thị Hồng Trang   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh   Quản trị kinh doanh 

79.  Nguyễn Châu Trinh   Tiến sĩ Kinh tế học   Quản trị kinh doanh 

80.  Nguyễn Thị Nên   Thạc sĩ Quản lý công   Quản trị kinh doanh 

81.  Nguyễn Thị Thương   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng   Quản trị kinh doanh 

82.  Nguyễn Thị Thanh Huyền   Tiến sĩ Quản lý kinh tế   Quản trị kinh doanh 

83.  Bùi Minh Quỳnh   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh   Quản trị kinh doanh 

84.  Lê Đăng Giáp   Thạc sĩ Quản lý kinh tế   Quản trị kinh doanh 

85.  Nguyễn Văn Tịnh   Tiến sĩ Giáo dục học   Sư phạm Vật lý 

86.  Đinh Văn Nam   Thạc sĩ Quang học   Sư phạm Vật lý 

87.  Lê Minh Quân   Thạc sĩ Quang học   Sư phạm Vật lý 

88.  Đoàn Hoài Sơn   Tiến sĩ Quang học   Sư phạm Vật lý 

89.  Nguyễn Thị Huyền Trang   Tiến sĩ Quang học   Sư phạm Vật lý 

90.  Lê Văn An   Tiến sĩ Toán học   Sư phạm Vật lý 

91.  Nguyễn Thị Thanh Tâm   Tiến sĩ Toán học   Sư phạm Vật lý 

92.  Trần Thu Thủy   Tiến sĩ Quản lý kinh tế   Kinh tế nông nghiệp 

93.  Nguyễn Thị Kim Nhung   Thạc sĩ Kinh tế phát triển   Kinh tế nông nghiệp 

94.  Nguyễn Thị Kim Dung   Thạc sĩ Kinh tế phát triển   Kinh tế nông nghiệp 

95.  Nguyễn Châu Trinh   Tiến sĩ Kinh tế học   Kinh tế nông nghiệp 

96.  Lâm Xuân Thái   Tiến sĩ Khoa học cây trồng   Kinh tế nông nghiệp 

97.  Nguyễn Thị Thương   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng   Kinh tế nông nghiệp 

98.  Nguyễn Thị Thanh Huyền   Tiến sĩ Quản lý kinh tế   Kinh tế nông nghiệp 

99.  Trần Thị Hương   Thạc sĩ Khoa học máy tính   Sư phạm Tin học 

100.  Ngô Thị Kiều Hằng   Thạc sĩ Hệ thống thông tin quản lý   Sư phạm Tin học 

101.  Nguyễn Đức Sử   Thạc sĩ Công nghệ thông tin   Sư phạm Tin học 

102.  Nguyễn Thị Bích Hạnh   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh   Sư phạm Tin học 

103.  Đoàn Hoài Sơn   Tiến sĩ Quang học   Sư phạm Tin học 

104.  Hồ Lê Phương Thảo   Tiến sĩ Khoa học máy tính   Sư phạm Tin học 

105.  Lê Văn Hiển   Tiến sĩ Toán giải tích   Sư phạm Tin học 



106.  Nguyễn Quốc Dũng   Tiến sĩ Khoa học máy tính   Sư phạm Tin học 

107.  Trần Thế Sơn   Thạc sĩ Quản lý giáo dục   Giáo dục Chính trị 

108.  Trần Thị Mai Hương   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn   Giáo dục Chính trị 

109.  Phạm Huy Thông   Tiến sĩ Kinh tế chính trị   Giáo dục Chính trị 

110.  Phan Anh Tuấn   Thạc sĩ Giáo dục học   Giáo dục Chính trị 

111.  Trần Thị Ái Đức   Tiến sĩ Kinh tế chính trị   Giáo dục Chính trị 

112.  Trần Thị Ái Thi   Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam   Giáo dục Chính trị 

113.  Nguyễn Thị Thanh Nhàn   Tiến sĩ Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật   Giáo dục Chính trị 

114.  Đào Thị Thuý   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn   Giáo dục Chính trị 

115.  Nguyễn Thị Bích Hằng   Tiến sĩ Triết học   Giáo dục Chính trị 

116.  Đậu Thị Hồng   Tiến sĩ Triết học   Giáo dục Chính trị 

117.  Đặng Quốc Tuấn   Thạc sĩ Văn hoá học   Giáo dục Chính trị 

118.  Lê Thị Thái   Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam   Giáo dục Chính trị 

119.  Đường Thế Anh   Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam   Giáo dục Chính trị 

120.  Trần Anh Vũ   Tiến sĩ Đo lường và đánh giá trong giáo dục   Sư phạm Hoá học 

121.  Tống Thị Cẩm Lệ   Thạc sĩ Hoá vô cơ   Sư phạm Hoá học 

122.  Lê Đức Minh   Tiến sĩ Hoá hữu cơ   Sư phạm Hoá học 

123.  Đậu Thị Kim Quyên   Thạc sĩ Hoá hữu cơ   Sư phạm Hoá học 

124.  Nguyễn Nữ Mỹ Hà   Tiến sĩ Hóa môi trường   Sư phạm Hoá học 

125.  Nguyễn Quốc Thắng Phó giáo sư Tiến sĩ Hoá vô cơ   Sư phạm Hoá học 

126.  Lê Văn Hiển   Tiến sĩ Toán giải tích   Sư phạm Hoá học 

127.  Lê Danh Minh   Tiến sĩ Sinh học   Sư phạm Hoá học 

128.  Trần Thị Thái Hòa   Thạc sĩ Toán giải tích   Sư phạm Toán học 

129.  Trần Anh Vũ   Tiến sĩ Đo lường và đánh giá trong giáo dục   Sư phạm Toán học 

130.  Trần Thị Thiều Hoa   Thạc sĩ Hình học và tôpô   Sư phạm Toán học 

131.  Nguyễn Thị Thành   Thạc sĩ Đại số và lí thuyết số   Sư phạm Toán học 

132.  Nguyễn Đình Nam   Thạc sĩ Đại số và lí thuyết số   Sư phạm Toán học 

133.  Nguyễn Thị Sửu   Thạc sĩ Lí thuyết xác suất và thống kê toán học   Sư phạm Toán học 

134.  Nguyễn Thị Hải Anh   Thạc sĩ Đại số và lí thuyết số   Sư phạm Toán học 



135.  Nguyễn Thị Huyền Trang   Tiến sĩ Quang học   Sư phạm Toán học 

136.  Lê Văn Hiển   Tiến sĩ Toán giải tích   Sư phạm Toán học 

137.  Lê Thị Thu Hằng   Thạc sĩ Đại số và lí thuyết số   Sư phạm Toán học 

138.  Lê Văn An   Tiến sĩ Toán học   Sư phạm Toán học 

139.  Nguyễn Thị Thanh Tâm   Tiến sĩ Toán học   Sư phạm Toán học 

140.  Trần Thị Tú Anh   Thạc sĩ Luật kinh tế   Luật 

141.  Phan Thị Nhân   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh   Luật 

142.  Nguyễn Hoàng   Thạc sĩ Luật dân sự và tố tụng dân sự   Luật 

143.  Nguyễn Thị Thanh Nhàn   Tiến sĩ Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật   Luật 

144.  Nguyễn Thị Bích Hằng   Tiến sĩ Triết học   Luật 

145.  Đậu Thị Hồng   Tiến sĩ Triết học   Luật 

146.  Đinh Tiên Hoàng   Thạc sĩ Luật kinh tế   Luật 

147.  Dương Thị Cẩm Hằng   Thạc sĩ Luật kinh tế   Luật 

148.  Hồ Lê Phương Thảo   Tiến sĩ Khoa học máy tính   Luật 

149.  Nguyễn Thị Hà   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn   Luật 

150.  Phan Anh Tuấn   Thạc sĩ Giáo dục học GD mầm non  

151.  Bùi Thị Quỳnh Hoa   Đại học Diễn viên múa GD mầm non  

152.  Đào Quốc Việt   Đại học Sư phạm Âm nhạc GD mầm non  

153.  Lê Thị Thu Huyền   Thạc sĩ Giáo dục học GD mầm non  

154.  Trần Viết Cường   Tiến sĩ Khoa học môi trường   Khoa học cây trồng 

155.  Nguyễn Thị Thu Hà   Thạc sĩ Lâm học   Khoa học cây trồng 

156.  Lê Văn Quang   Thạc sĩ Khoa học cây trồng   Khoa học cây trồng 

157.  Đậu Thị Hồng   Tiến sĩ Triết học   Khoa học cây trồng 

158.  Lê Thị Thu Trang   Thạc sĩ Khoa học cây trồng   Khoa học cây trồng 

159.  Nguyễn Nữ Mỹ Hà   Tiến sĩ Hóa môi trường   Khoa học cây trồng 

160.  Lâm Xuân Thái   Tiến sĩ Khoa học cây trồng   Khoa học cây trồng 

161.  Lê Danh Minh   Tiến sĩ Sinh học   Khoa học cây trồng 

162.  Phạm Huy Thông   Tiến sĩ Kinh tế chính trị   Chính trị học 

163.  Phạm Thị Thanh Huyền   Thạc sĩ Triết học   Chính trị học 



164.  Trần Thị Ái Đức   Tiến sĩ Kinh tế chính trị   Chính trị học 

165.  Trần Nguyên Hào   Thạc sĩ Chính trị học   Chính trị học 

166.  Nguyễn Thu Hiền   Thạc sĩ Xã hội học   Chính trị học 

167.  Ngô Tất Đạt   Thạc sĩ Quản lý giáo dục   Chính trị học 

168.  Nguyễn Thị Thanh Nhàn   Tiến sĩ Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật   Chính trị học 

169.  Nguyễn Thị Bích Hằng   Tiến sĩ Triết học   Chính trị học 

170.  Nguyễn Thị Hồng Ninh   Thạc sĩ Kinh tế chính trị   Chính trị học 

171.  Đậu Thị Hồng   Tiến sĩ Triết học   Chính trị học 

172.  Dương Quỳnh Lưu   Thạc sĩ Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật   Chính trị học 

173.  Nguyễn Thị Hà   Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn   Chính trị học 

174.  Nguyễn Văn Thành   Thạc sĩ Giáo dục học   Giáo dục Tiểu học 

175.  Trần Thị Thái Hòa   Thạc sĩ Toán giải tích   Giáo dục Tiểu học 

176.  Phan Văn Trường   Thạc sĩ Giáo dục học   Giáo dục Tiểu học 

177.  Nguyễn Văn Loan   Tiến sĩ Ngôn ngữ học   Giáo dục Tiểu học 

178.  Võ Thị Diệu Hồng   Thạc sĩ Ngôn ngữ học   Giáo dục Tiểu học 

179.  Trần Thị Anh Thư   Thạc sĩ Văn học Việt Nam   Giáo dục Tiểu học 

180.  Nguyễn Văn Tịnh   Tiến sĩ Giáo dục học   Giáo dục Tiểu học 

181.  Trần Thị Thiều Hoa   Thạc sĩ Hình học và tôpô   Giáo dục Tiểu học 

182.  Nguyễn Văn Hòa   Tiến sĩ Tâm lý học   Giáo dục Tiểu học 

183.  Nguyễn Văn Ân   Thạc sĩ Lý luận và lịch sử mỹ thuật   Giáo dục Tiểu học 

184.  Trương Thị Mai Hoa   Thạc sĩ Văn học Việt Nam   Giáo dục Tiểu học 

185.  Nguyễn Khánh   Thạc sĩ Đại số và lí thuyết số   Giáo dục Tiểu học 

186.  Nguyễn Thị Thái Hòa   Thạc sĩ Ngôn ngữ học   Giáo dục Tiểu học 

187.  Hà Văn Xuân   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh   Giáo dục Tiểu học 

188.  Nguyễn Hồng Quang   Thạc sĩ Giáo dục học   Giáo dục Tiểu học 

189.  Nguyễn Thị Thành   Thạc sĩ Đại số và lí thuyết số   Giáo dục Tiểu học 

190.  Hoàng Thị Tố Nga   Thạc sĩ Văn học   Giáo dục Tiểu học 

191.  Hồ Thị Thuý Ngọc   Thạc sĩ Văn học Việt Nam   Giáo dục Tiểu học 

192.  Nguyễn Thị Sửu   Thạc sĩ Lí thuyết xác suất và thống kê toán học   Giáo dục Tiểu học 



193.  Nguyễn Công Viên   Thạc sĩ Giáo dục học   Giáo dục Tiểu học 

194.  Nghiêm Sỹ Đồng   Thạc sĩ Giáo dục học   Giáo dục Tiểu học 

195.  Nguyễn Thị Lệ Hằng   Tiến sĩ Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu   Giáo dục Tiểu học 

196.  Nguyễn Thị Minh Hưng   Thạc sĩ Lí thuyết xác suất và thống kê toán học   Giáo dục Tiểu học 

197.  Lê Văn Hiển   Tiến sĩ Toán giải tích   Giáo dục Tiểu học 

198.  Lê Thị Thu Hằng   Thạc sĩ Đại số và lí thuyết số   Giáo dục Tiểu học 

199.  Đặng Thị Yến   Thạc sĩ Văn học   Giáo dục Tiểu học 

200.  Lê Văn An   Tiến sĩ Toán học   Giáo dục Tiểu học 

201.  Nguyễn Thị Thanh Tâm   Tiến sĩ Toán học   Giáo dục Tiểu học 

202.  Hồ Thị Nga   Tiến sĩ Quản lý giáo dục   Giáo dục Tiểu học 

203.  Nguyễn Viết Phú   Thạc sĩ Công nghệ thông tin   Công nghệ thông tin 

204.  Phan Thị Gấm   Thạc sĩ Công nghệ thông tin   Công nghệ thông tin 

205.  Trần Công Mậu   Thạc sĩ Công nghệ thông tin   Công nghệ thông tin 

206.  Bùi Thị Thu Hoài   Thạc sĩ Khoa học máy tính   Công nghệ thông tin 

207.  Nguyễn Thị Duyên   Thạc sĩ Công nghệ thông tin   Công nghệ thông tin 

208.  Nguyễn Thị Bích Hạnh   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh   Công nghệ thông tin 

209.  Đoàn Hoài Sơn   Tiến sĩ Quang học   Công nghệ thông tin 

210.  Hồ Lê Phương Thảo   Tiến sĩ Khoa học máy tính   Công nghệ thông tin 

211.  Lê Văn Hiển   Tiến sĩ Toán giải tích   Công nghệ thông tin 

212.  Nguyễn Thị Việt   Thạc sĩ Công nghệ thông tin   Công nghệ thông tin 

213.  Nguyễn Quốc Dũng   Tiến sĩ Khoa học máy tính   Công nghệ thông tin 

214.  Trần Viết Cường   Tiến sĩ Khoa học môi trường   Thú y 

215.  Nguyễn Trung Uyên   Thạc sĩ Chăn nuôi – thú y   Thú y 

216.  Lê Đức Minh   Tiến sĩ Hoá hữu cơ   Thú y 

217.  Nguyễn Nữ Mỹ Hà   Tiến sĩ Hóa môi trường   Thú y 

218.  Lâm Xuân Thái   Tiến sĩ Khoa học cây trồng   Thú y 

219.  Lê Danh Minh   Tiến sĩ Sinh học   Thú y 

220.  Phạm Huy Thông   Tiến sĩ Kinh tế chính trị   Quản trị dịch vụ du lịch và LH 

221.  Trần Thu Thủy   Tiến sĩ Quản lý kinh tế   Quản trị dịch vụ du lịch và LH 



222.  Trương Thuận Yến   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh   Quản trị dịch vụ du lịch và LH 

223.  Trần Thị Ái Đức   Tiến sĩ Kinh tế chính trị   Quản trị dịch vụ du lịch và LH 

224.  Nguyễn Viết Chính   Thạc sĩ Du lịch   Quản trị dịch vụ du lịch và LH 

225.  Nguyễn Thị Phước   Thạc sĩ Thống kê kinh tế   Quản trị dịch vụ du lịch và LH 

226.  Cao Thị Lệ Quyên   Thạc sĩ Kinh tế phát triển   Quản trị dịch vụ du lịch và LH 

227.  Cù Thị Nhung   Thạc sĩ Kinh tế quốc tế   Quản trị dịch vụ du lịch và LH 

228.  Nguyễn Châu Trinh   Tiến sĩ Kinh tế học   Quản trị dịch vụ du lịch và LH 

229.  Nguyễn Thị Hồng Tình   Thạc sĩ Địa lý học   Quản trị dịch vụ du lịch và LH 

230.  Nguyễn Thị Thanh Huyền   Tiến sĩ Quản lý kinh tế   Quản trị dịch vụ du lịch và LH 

231.  Trần Viết Cường   Tiến sĩ Khoa học môi trường   Khoa học môi trường 

232.  Phan Thị Thanh Nhàn   Thạc sĩ Khoa học môi trường   Khoa học môi trường 

233.  Biện Văn Quyền   Thạc sĩ Sinh học   Khoa học môi trường 

234.  Nguyễn Hữu Đồng   Thạc sĩ Khoa học môi trường   Khoa học môi trường 

235.  Lê Thị Bích Lam   Thạc sĩ Sinh học   Khoa học môi trường 

236.  Nguyễn Thị Bích Hạnh   Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh   Khoa học môi trường 

237.  Đặng Thị Thu Hiền   Thạc sĩ Sinh học   Khoa học môi trường 

238.  Lâm Xuân Thái   Tiến sĩ Khoa học cây trồng   Khoa học môi trường 

239.  Nguyễn Quốc Thắng Phó giáo sư Tiến sĩ Hoá vô cơ   Khoa học môi trường 

240.  Lê Danh Minh   Tiến sĩ Sinh học   Khoa học môi trường 

241.  Trần Đình Quảng   Thạc sĩ Quản lý giáo dục   Giáo dục Mầm non 

242.  Trần Thị Xoan   Thạc sĩ Quản lý giáo dục   Giáo dục Mầm non 

243.  Nguyễn Văn Tịnh   Tiến sĩ Giáo dục học   Giáo dục Mầm non 

244.  Trần Thị Thúy   Thạc sĩ Giáo dục học   Giáo dục Mầm non 

245.  Nguyễn Văn Hòa   Tiến sĩ Tâm lý học   Giáo dục Mầm non 

246.  Trần Trang Nhung   Thạc sĩ Giáo dục học   Giáo dục Mầm non 

247.  Lưu Thị Thu Hằng   Tiến sĩ Giáo dục học   Giáo dục Mầm non 

248.  Nguyễn Thị Thu Phương   Thạc sĩ Tâm lý học   Giáo dục Mầm non 

249.  Nguyễn Anh Hải   Thạc sĩ Giáo dục học   Giáo dục Mầm non 

250.  Lưu Như Mạnh   Thạc sĩ Giáo dục học   Giáo dục Mầm non 



251.  Nguyễn Thị Ánh Tuyết   Thạc sĩ Giáo dục học   Giáo dục Mầm non 

252.  Nguyễn Thị Cẩm   Thạc sĩ Tâm lý học   Giáo dục Mầm non 

253.  Lê Xuân Ngọ   Thạc sĩ Giáo dục học   Giáo dục Mầm non 

254.  Lê Danh Minh   Tiến sĩ Sinh học   Giáo dục Mầm non 

255.  Lê Thị Bích Ngọc   Thạc sĩ Giáo dục học   Giáo dục Mầm non 

256.  Nguyễn Thị Hương Giang   Thạc sĩ Giáo dục học   Giáo dục Mầm non 

257.  Hồ Thị Nga   Tiến sĩ Quản lý giáo dục   Giáo dục Mầm non 

258.  Bùi Đức Trung   Thạc sĩ Quản lý giáo dục   Giáo dục Mầm non 

259.  Trần Văn Bình   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng   Kỹ thuật xây dựng 

260.  Trần Ngọc Tuyến   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng   Kỹ thuật xây dựng 

261.  Nguyễn Trọng Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng   Kỹ thuật xây dựng 

262.  Lưu Thị Thủy   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng   Kỹ thuật xây dựng 

263.  Nguyễn Thị Tố Như   Thạc sĩ Quản lý xây dựng   Kỹ thuật xây dựng 

264.  Nguyễn Nữ Mỹ Hà   Tiến sĩ Hóa môi trường   Kỹ thuật xây dựng 

265.  Nguyễn Quốc Thắng Phó giáo sư Tiến sĩ Hoá vô cơ   Kỹ thuật xây dựng 

266.  Nguyễn Sỹ Minh   Tiến sĩ Quản lý xây dựng   Kỹ thuật xây dựng 

267.  Nguyễn Quốc Dũng   Tiến sĩ Khoa học máy tính   Kỹ thuật xây dựng 

268.  Phan Thị Ái   Thạc sĩ Kế toán   Kế toán 

269.  Trần Nữ Hồng Dung   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh   Kế toán 

270.  Trương Thị Phương Thảo   Thạc sĩ Kế toán   Kế toán 

271.  Trần Thu Thủy   Tiến sĩ Quản lý kinh tế   Kế toán 

272.  Trần Thị Ái Đức   Tiến sĩ Kinh tế chính trị   Kế toán 

273.  Lê Thị Thu Hoài   Thạc sĩ Kế toán   Kế toán 

274.  Đặng Thị Kim Oanh   Thạc sĩ Kế toán   Kế toán 

275.  Nguyễn Châu Trinh   Tiến sĩ Kinh tế học   Kế toán 

276.  Nguyễn Thị Thương   Thạc sĩ Kế toán   Kế toán 

277.  Hoàng Thị Oanh   Thạc sĩ Kế toán   Kế toán 

278.  Nguyễn Thị Dung   Thạc sĩ Kế toán   Kế toán 

279.  Nguyễn Thị Thương   Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng   Kế toán 



280.  Nguyễn Thị Thanh Huyền   Tiến sĩ Quản lý kinh tế   Kế toán 

281.  Nguyễn Hữu Hiệp   Thạc sĩ Kế toán   Kế toán 

 

3.2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng 

ngành Giáo dục Mầm non. 

Stt Họ và tên 
Cơ quan 

công tác 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Chuyên môn đào tạo 

Ngành tham gia giảng dạy 

Tên ngành 

cao đẳng 
Tên ngành đại học 

1.  Nguyễn Xuân Vũ   Tiến sĩ Hệ thống thông tin quản lý  Sư phạm Tin học 

2.  Nguyễn Văn Đại   Tiến sĩ Luật hiến pháp và luật hành chính  Luật 

3.  Đinh Văn Liêm   Tiến sĩ Luật hiến pháp và luật hành chính  Luật 

4.  Nguyễn Thị Hà   Tiến sĩ Luật hình sự và tố tụng hình sự  Luật 

5.  Nguyễn Thị Bích Ngọc   Tiến sĩ Luật hiến pháp và luật hành chính  Luật 

6.  Nguyễn Xuân Vũ   Tiến sĩ Hệ thống thông tin quản lý  Công nghệ thông tin 

7.  Đặng Thị Thuý Hằng   Tiến sĩ Văn hoá học  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

 

 


